	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
Năm học: 2017- 2018

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
MÔN: TOÁN LỚP 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: …./12/2017


A. MỤC TIÊU

1) Kiến thức: Đánh giá việc  học các kiến thức của học sinh

Cụ thể: các phép toán về số tự nhiên, cộng trừ số nguyên, số nguyên tố, UCLN, BCNN; đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng,…

2) Kĩ năng:

- Học sinh thực hiện thứ tự các phép tính đúng, tính toán thành thạo

- Học sinh biết áp dụng các kiến thức đã học vào giải toán một cách linh hoạt.

3) Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, lô gic, tính thẩm mĩ trong vẽ hình và trong trình bày bài

4) Năng lực: vẽ hình, tính toán, tư duy logic, giải quyết vấn đề

B. MA TRẬN ĐỀ
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	Các phép toán về số tự nhiên
	1

0.5 đ
	4
2,0 đ
	1
0,5 đ
	
	6
3,0 đ
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	1
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	Số nguyên tố, ƯCLN, BCNN
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	Đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng
	1
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	4
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	Tổng
	3
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Bài 1 (2 điểm) Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thể):

a) 25. 34 + 25. 66                


 b) 32 + 25: 22 - (11 - 6)0
c) 129 - 5.[29 - (15 - 12)3]



 d) 
[image: image1.wmf]1159  115
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Bài 2 (1,5 điểm) Tìm x biết:
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Bài 3 (2,5 điểm) Trường THCS Thượng Thanh  tổ chức cho khoảng 700 đến 800 học sinh đi tham quan Khoang xanh - Ba Vì - Hà Nội. Tính số học sinh của trường đó biết rằng nếu xếp 40 học sinh hay 45 học sinh lên một xe thì vừa đủ?
Bài 4 (3 điểm) Trên tia Ax lấy hai điểm  B và M sao cho
[image: image5.wmf]4;8
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a) Trong 3 điểm A, B, M điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng BM.
c) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AM không? Vì sao?

d) Trên đường thẳng AB lấy điểm D sao cho BD = 3cm. Tính độ dài đoạn thẳng MD.

Bài 5: (1,0 điểm) 
[image: image54.jpg]


1) Theo dòng lịch sử


2) Tìm ƯCLN của 2n - 1 và 9n + 4 (n
[image: image6.wmf]ÎN
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-----------Chúc các con làm bài thi tốt----------------
	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 – 2018

	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian: 90 phút.


	Bài
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Bài 1

(2 đ)


	a) 25. 34 + 25. 66 = 25. (34+66) = 25. 100 = 2500                
	0,5 đ

	
	b) 32 + 25 : 22 - (11 - 6)0= 32 + 23 - 50= 32 + 8 - 1= 39
	0,5 đ

	
	c)  129 - 5.[29 - (15 - 12)3]

= 129 - 5.( 29 - 33) = 129 - 5.2 = 129  - 10 = 119
	0,5 đ

	
	d) 
[image: image7.wmf]1159 115 
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 = (-115 +115) - 9 = - 9
	0,5 đ

	Bài 2
(1,5 đ)
	a) x = 17
	0,5 đ

	
	b) x 
[image: image8.wmf]Î

 {1;2;3;6}
	0,5 đ

	
	d) x
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	Bài 3

(2,5 đ)
	-Gọi số học sinh của trường là a
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-Theo đề bài ta có  suy ra đươc 
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	0,5 đ
0,5 đ

	
	- Tìm được BCNN(40;45)=360    ;      


[image: image13.wmf](
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(40;45)3600;360;720;1080;...
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- Do 
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 nên  a =720. 

Vậy số của trường là 720 em.
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	Bài 4

(3 đ)


	Vẽ hình đúng đến phần a
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	a) Trả lời được điểm B nằm giữa A và M
Giải thích: vì trên cùng tia Ax, có AB < AM (4cm < 8cm)
	0,25 đ

0,5 đ

	
	b) Vì điểm B nằm giữa hai điểm A và M nên AB + BM = AM
Tính đúng BM = 4cm
	0,25 đ
0,5 đ

	
	c)B nằm giữa A và M (theo a) ; AB=BM(=4cm).=>B là trung điểm của AM
	0,75 đ

	
	d) TH1: Nếu D thuộc tia BA

Ta có 
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[image: image17.wmf]B
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 nằm giữa D và M, tính được MD = 7cm
TH2: Nếu D thuộc tia BM. Trên tia BM có BD<BM (3cm<4cm) nên D nằm giữa B mà M , tính được MD = 1cm
	0,25 đ
0,25 đ

	Bài 5:

(1,0 đ)
	1) a) Ngôi nhà đó có số 2 .24 = 48
	0,25 đ

	
	b) Dãy phố được đánh số từ 1 đến 64 (trừ số 63)
=> tổng chữ số cần dùng là 1.9 + 2. 54 = 117 (chữ số)
	0,25 đ

	
	2) Gọi d là ƯCLN (2n -1, 9n + 4), tìm được d 
[image: image18.wmf]Î

 {1; 17}
=> 2n - 1 
[image: image19.wmf]M

 17 => 2n - 18 
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17 => n - 9
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17 => n = 17k + 9 (k
[image: image22.wmf]Î

N)
	0,25 đ

	
	Nếu n = 17k + 9 thì 2n - 1 
[image: image23.wmf]M

17 , 9n + 4 
[image: image24.wmf]M

17  => ƯCLN (2n -1, 9n + 4) = 17

Nếu n
[image: image25.wmf]¹

 17k + 9 thì 2n - 1 không chia hết cho 17 => ƯCLN(2n -1,9n+ 4) = 1
	0,25 đ
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Bài 1 (2 điểm) Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thể):

a) 35. 44 + 35. 56                


 b) 33 + 2. 25 - (16 - 8)0
c) 225 - 9.[24 - ( 8 - 6)2]



 d) 
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Bài 2 (1,5 điểm) Tìm x biết:
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Bài 3 (2,5 điểm) Một tủ sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 15 cuốn, 20 cuốn đều vừa đủ bó. Cho biết số sách trong khoảng từ 200 đến 250 cuốn. Tìm số quyển sách đó.

Bài 4 (3 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm
a) Trong 3 điểm A, B, O điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

d) Trên đường thẳng OB lấy điểm D sao cho AD = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng BD.

Bài 5: (1,0 điểm) 
1) Theo dòng lịch sử


2) Tìm ƯCLN của 2n - 1 và 9n + 4 (n
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	Bài
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Bài 1

(2 đ)


	a) 35. 44 + 35. 56= 35. (44+56) = 35. 100 = 3500               
	0,5 đ

	
	b) 33 + 2. 25 - (16 - 8)0 = 27 + 26 - 80 = 27 + 64 - 1 = 90
	0,5 đ

	
	c)  225 - 9.[24 - ( 8 - 6)2]


= 225 - 9.( 24 - 22) = 225 - 9.20 = 225  - 180 = 45
	0,5 đ

	
	d) 
[image: image31.wmf]1058  105
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= (-105 +105) - 8 = - 8
	0,5 đ

	Bài 2
(1,5 đ)
	a) x = 4
	0,5 đ

	
	b) x 
[image: image32.wmf]Î

 {1;2;4}
	0,5 đ

	
	d) x
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	Bài 3

(2,5 đ)
	Gäi sè quyển sách chia ®­îc lµ a (quyển, a ( N*; 
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Theo ®Ò bµi ta cã: a 
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 10, a 
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 15, a 
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 20

( a 
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 BC(10; 15; 20)
	0,5 đ

0,5 đ

	
	- Tìm được BCNN(10; 15; 20)=60    ;      
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(10;15;20)600;60;120;180;240;...
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- Do 
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  nên  a =240. 

Vậy số quyển sách là 240 quyển.
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	Bài 4

(3 đ)


	Vẽ hình đúng đến phần a
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	0, 25 đ

	
	a) Trả lời được điểm A nằm giữa O và B
Giải thích: vì trên cùng tia Ox, có OA < OB (3cm < 6cm)
	0,25 đ

0,5 đ

	
	b) Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B nên OA + AB = OB
Tính đúng AB = 3cm
	0,25 đ

0,5 đ

	
	c)A nằm giữa O và B (theo a) ; OA=AB(=3cm).=>A là trung điểm của OB
	0,75 đ

	
	d) TH1: Nếu D thuộc tia AO
Ta có 
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[image: image44.wmf]Þ

A

 nằm giữa D và B, tính được BD = 5cm

TH2: Nếu D thuộc tia AB. Trên tia AB có AD<AB (2cm<3cm) nên D nằm giữa B mà A , tính được BD = 1cm
	0,25 đ

0,25 đ

	Bài 5:

(1,0 đ)
	1) a) Ngôi nhà đó có số 2 .24 = 48
	0,25 đ

	
	b) Dãy phố được đánh số từ 1 đến 64 (trừ số 63)

=> tổng chữ số cần dùng là 1.9 + 2. 54 = 117 (chữ số)
	0,25 đ

	
	2) Gọi d là ƯCLN (2n -1, 9n + 4), tìm được d 
[image: image45.wmf]Î

 {1; 17}

=> 2n - 1 
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 17 => 2n - 18 
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17 => n - 9
[image: image48.wmf]M

17 => n = 17k + 9 (k
[image: image49.wmf]Î

N)
	0,25 đ

	
	Nếu n = 17k + 9 thì 2n - 1 
[image: image50.wmf]M

17 , 9n + 4 
[image: image51.wmf]M

17  => ƯCLN (2n -1, 9n + 4) = 17

Nếu n
[image: image52.wmf]¹

 17k + 9 thì 2n - 1 không chia hết cho 17 => ƯCLN(2n -1,9n +4) = 1
	0,25 đ


Ghi chú: Học sinh giải theo cách khác và đúng thì cho điểm tương ứng với bài tập đó.
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ĐỀ 1





Phố Hàng Ngang là một trong những con phố cổ của Hà Nội. Các nhà được đánh số liên tục, dãy lẻ 1; 3; 5;… tới 61; dãy chẵn 2; 4; 6; ….tới 64


a) Bên số nhà chẵn, trong một phòng gác nhỏ, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngôi nhà có căn phòng đó là nhà thứ 24 kể từ nhà đầu phố số 2. 


Hỏi ngôi nhà này có số nào?


b) Phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số để viết số nhà của phố này?
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Ngôi nhà phố Hàng Ngang - nơi Bác Hồ khởi thảo bản Tuyên ngôn độc lập
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ĐỀ 2





Phố Hàng Ngang là một trong những con phố cổ của Hà Nội. Các nhà được đánh số liên tục, dãy lẻ 1; 3; 5;… tới 61; dãy chẵn 2; 4; 6; ….tới 64


a) Bên số nhà chẵn, trong một phòng gác nhỏ, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngôi nhà có căn phòng đó là nhà thứ 24 kể từ nhà đầu phố số 2. 


Hỏi ngôi nhà này có số nào?


b) Phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số để viết số nhà của phố này?
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Ngôi nhà phố Hàng Ngang - nơi Bác Hồ khởi thảo bản Tuyên ngôn độc lập





ĐỀ  2
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